	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học: 2017 -2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
MÔN CÔNG NGHỆ 8 

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra:....../04/2018


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh về:
· Các đồ dùng điện của mạng điện trong nhà

· Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà

· Chọn đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật phù hợp với điện áp của mạng điện 

· Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

· Tính điện năng tiêu thụ của mạng điện trong nhà

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng  trình bày bài kiểm tra

- Rèn kỹ năng tính toán.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác trong giờ kiểm tra.

- Có ý thức sử dụng hợp lí và tiết kiệm điện năng.

4. Phát triển năng lực: NL tính toán, NL tư duy, NL tổng hợp hệ thống kiến thức, NL trình bày bài...

II.MA TRẬN ĐỀ:
	          Mức độ
Nội dung    
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TỔNG

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà
	1

0,5đ               
	1

  2đ
	
	            
	
	      
	
	
	2
         2,5đ

	Các thiết bị  và đồ dùng điện 
	3
         1,5đ
	
	1
0,5đ
	1

2đ       
	
	
	
	1
   0,5đ
	6
 4,5đ

	Tính điện năng tiêu thụ 
	     
	
	
	
	
	1

       2,5đ
	
	
	1

           2,5đ

	Sơ đồ điện
	
	
	1

0,5đ
	
	
	
	
	
	1

0,5đ

	Tổng
	5
           4đ
	3              

3đ
	1

         2,5đ
	1

         0,5đ
	10
   10đ

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	25%
	5%
	100%


	Ban giám hiệu
	Tổ chuyên môn

Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm chuyên môn



	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học: 2017 -2018
Đề số 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
MÔN CÔNG NGHỆ 8 

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra:....../04/2018


I. TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)
Ghi vào bài làm các chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 
Câu 1: Trên một máy bơm nước ghi 1000W, ý nghĩa của số liệu kĩ thuật đó là: 
	A. Công suất định mức của máy bơm nước 
	C. Cường độ định mức của máy bơm nước.

	B. Điện áp định mức của máy bơm nước
	D. Dung tích soong của máy bơm nước.


Câu 2: Nguyên lí làm việc của đồ dùng điện – quang là biến đổi điện năng thành
	A. Cơ năng                                                          
	B. Quang năng                                                    
	   C. Nhiệt năng                                                      
	D. Điện năng


Câu 3: Phích cắm điện là thiết bị dùng để:
	A. Đo lường                                                        
	B.  Lấy điện
	C. Đóng – cắt.                                                     
	D.  Bảo vệ.


Câu 4: Câu phát biểu nào sai về các sơ đồ điện:
A. Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện.
B. Sơ đồ lắp đặt biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử điện của mạch điện.

C. Sơ đồ nguyên lý được dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sửa chữa các phần tử điện của mạng điện.

D. Sơ đồ nguyên lý là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt

Câu 5: Đồ dùng điện nào thuộc đồ dùng loại điện nhiệt?

	A. Bếp điện
	B. Máy bơm nước
	C. Bóng đèn

	D. Nồi cơm điện


Câu 6: Chọn đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật phù hợp với điện áp định mức của  mạng điện trong nhà ở nước ta:

	A. 250V - 1500W
	  B. 220V - 1500W

	C. 227V - 1500W
	D. 127V - 1500W


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 7 (2 điểm): Hãy nêu công dụng của aptomat? Tại sao nói aptomat có thể đóng vai trò như cầu dao và cầu chì? 
Câu 8 (2 điểm): Hãy nêu đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà?
Câu 9 (2,5 điểm): Gia đình Việt sử dụng các đồ dùng điện trong một ngày như sau:

	TT
	Tên đồ dùng
	Công suất điện P (W)
	số lượng
	Thời gian sử dụng trong ngày  (h)

	1
	Tivi
	300W
	2
	4

	2
	Quạt bàn
	120W
	3
	2

	3
	Bếp điện
	1200W
	1
	2

	4
	Đèn ống
	60W
	4
	4

	5
	Tủ lạnh
	500W
	1
	24


a. Tính tổng điện năng tiêu thụ của gia đình bạn Việt trong ngày. (1,5 điểm)

b. Tính tổng điện năng tiêu thụ của gia đình bạn Việt trong tháng 30 ngày  (Giả sử điện năng tiêu thụ các ngày là như nhau ). (0,5 điểm)

c.Tính số tiền gia đình Việt phải trả trong tháng, biết 1 KWh giá tiền 1500 đ (0,5 điểm)
Câu 10 (0,5 điểm): Trong trường hợp lắp công tắc vào dây trung tính của mạch điện đèn ống huỳnh quang, sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Hãy tìm cách khắc phục?

	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học: 2017-2018
Đề số 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: CÔNG NGHỆ 8



I. TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)  
  Mỗi ý đúng được 0,5đ. HS chọn thừa hay thiếu đáp án đều không cho điểm

	Câu
	
1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	B
	C
	A, D
	B


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 7
(2 điểm)
	- Vai trò của aptomat ở mạng điện gia đình: Tự động đóng cắt mạch điện khi sảy ra sự cố ngắn mạch hoặc quá tải
- Aptomat có thể thay thế cho cầu dao hoặc cầu chì:

+ Khi mạch điện bị ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện trong mạch tăng lên vượt quá giá trị định mức, aptomat tự động cắt mạch điện, bảo vệ mạch điện, thiết bị và đồ dùng điện không bị hỏng => đóng vai trò như cầu chì

+ Sau khi sửa chữa mạch điện xong, lúc đó ta bật núm điều khiển (đóng –  cắt) từ vị trí cắt về vị trí đóng mạch điện => aptomat đóng vai trò  như cầu dao
	1

0,5

0,5

	Câu 8
(2 điểm)
	* Đặc điểm của mạng điện trong nhà:

+ Có điện áp định mức là 220V  
     + Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà rất đa dạng 

     + Điện áp định mức của các thiết bị, đồ dùng điện phải phù hợp với điện áp mạng điện. 

* Cấu tạo của mạng điện trong nhà:

+ Công tơ điện 

+ Dây dẫn điện 

+ Các thiết bị điện đóng cắt, bảo vệ, lấy điện

+ Đồ dùng điện
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 9
(2,5 điểm)
	a) Điện năng tiêu thụ trong 1 ngày

· Điện năng tiêu thụ của 2 Ti vi: A1=P.t=2.4.300 = 2400 Wh  
· Điện năng tiêu thụ của 3 quạt  bàn: A2=P.t=120.3.2 = 720 Wh  

· Điện năng tiêu thụ của bếp điện: A3= P.t=1200.2 = 2400 Wh 

· Điện năng tiêu thụ của 4 đèn ống: A4= P.t= 60.4.4 = 960Wh
· Điện năng tiêu thụ của 1 tủ lạnh: A5= P.t=500.24 = 12000 Wh Tổng điện năng tiêu thụ trong 1 ngày là: 

· A = A1+A2+A3+ A4+ A5 = 2400+720+2400+960+12000
    = 18480Wh  = 18,48 KWh 

b) Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày là:  
A= 18,48.30 = 554,4 KWh 

c) Số tiền gia đình bạn Việt phải trả trong tháng là: 
T = 554,4.1500 đ = 831600  đồng  
	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5

	Câu 10

(0,5 điểm)
	+ Hiện tượng: Khi ngắt công tắc, đèn vẫn nhấp nháy mờ. 



+ Cách khắc phục: Lắp công tắc vào dây pha



	0,25
0,25


	Ban giám hiệu
	Tổ chuyên môn

Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm chuyên môn




	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học: 2017 -2018

Đề số 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

MÔN CÔNG NGHỆ 8 

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra:....../04/2018


I. TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)

Ghi vào bài làm các chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 

Câu 1: Trên một máy bơm nước ghi 1200W, ý nghĩa của số liệu kĩ thuật đó là: 
	A. Công suất định mức của máy bơm nước 
	C. Cường độ định mức của máy bơm nước.

	B. Điện áp định mức của máy bơm nước
	D. Dung tích soong của máy bơm nước.


Câu 2: Phích cắm điện là thiết bị dùng để:

	A. Đo lường                                                        
	B.  Lấy điện
	C. Đóng – cắt.                                                     
	D.  Bảo vệ.


Câu 3: Nguyên lí làm việc của đồ dùng điện – quang là biến đổi điện năng thành
	A. Cơ năng                                                          
	B. Nhiệt năng                                                      
	   C. Quang năng                                                    
	D. Điện năng


Câu 4: Câu phát biểu nào sai về các sơ đồ điện:
A. Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện.
B. Sơ đồ lắp đặt biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử điện của mạch điện.

C. Sơ đồ nguyên lý được dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sửa chữa các phần tử điện của mạng điện.

D. Sơ đồ nguyên lý là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt

Câu 5: Chọn đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật phù hợp với điện áp định mức của  mạng điện trong nhà ở nước ta:

	A. 250V - 1500W
	  B. 220V - 1500W

	C. 227V - 1500W
	D. 127V - 1500W


Câu 6: Đồ dùng điện nào thuộc đồ dùng loại điện nhiệt?

	A. Bếp điện
	B. Máy bơm nước
	C. Bóng đèn

	D. Nồi cơm điện


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 7 (2 điểm): Hãy nêu công dụng của aptomat? Tại sao nói aptomat có thể đóng vai trò như cầu dao và cầu chì? 
Câu 8 (2 điểm): Hãy nêu đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà?
Câu 9 (2,5 điểm): Gia đình Việt sử dụng các đồ dùng điện trong một ngày như sau:

	TT
	Tên đồ dùng
	Công suất điện P (W)
	số lượng
	Thời gian sử dụng trong ngày  (h)

	1
	Tivi
	400W
	2
	4

	2
	Quạt bàn
	100W
	3
	2

	3
	Bếp điện
	1000W
	1
	2

	4
	Đèn ống
	40W
	4
	4

	5
	Tủ lạnh
	600W
	1
	24


a. Tính tổng điện năng tiêu thụ của gia đình bạn Việt trong ngày. (1,5 điểm)

b. Tính tổng điện năng tiêu thụ của gia đình bạn Việt trong tháng 30 ngày  (Giả sử điện năng tiêu thụ các ngày là như nhau ). (0,5 điểm)

c.Tính số tiền gia đình Việt phải trả trong tháng, biết 1 KWh giá tiền 1500 đ (0,5 điểm)
Câu 10 (0,5 điểm): Trong trường hợp lắp công tắc vào dây trung tính của mạch điện đèn ống huỳnh quang, sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Hãy tìm cách khắc phục?

	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học: 2017-2018

Đề số 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: CÔNG NGHỆ 8



I. TRẮC NGHIỆM:  (3 điểm)  
  Mỗi ý đúng được 0,5đ. HS chọn thừa hay thiếu đáp án đều không cho điểm

	Câu
	
1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	B
	A,D


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 7

(2 điểm)
	- Vai trò của aptomat ở mạng điện gia đình: Tự động đóng cắt mạch điện khi sảy ra sự cố ngắn mạch hoặc quá tải
- Aptomat có thể thay thế cho cầu dao hoặc cầu chì:

+ Khi mạch điện bị ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện trong mạch tăng lên vượt quá giá trị định mức, aptomat tự động cắt mạch điện, bảo vệ mạch điện, thiết bị và đồ dùng điện không bị hỏng => đóng vai trò như cầu chì

+ Sau khi sửa chữa mạch điện xong, lúc đó ta bật núm điều khiển (đóng –  cắt) từ vị trí cắt về vị trí đóng mạch điện => aptomat đóng vai trò  như cầu dao
	1

0,5

0,5

	Câu 8

(2 điểm)
	* Đặc điểm của mạng điện trong nhà:

+ Có điện áp định mức là 220V  

     + Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà rất đa dạng 

     + Điện áp định mức của các thiết bị, đồ dùng điện phải phù hợp với điện áp mạng điện. 

* Cấu tạo của mạng điện trong nhà:

+ Công tơ điện 

+ Dây dẫn điện 

+ Các thiết bị điện đóng cắt, bảo vệ, lấy điện

+ Đồ dùng điện
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 9

(2,5 điểm)
	c) Điện năng tiêu thụ trong 1 ngày

· Điện năng tiêu thụ của 2 Ti vi: A1=P.t=2.4.400 = 3200 Wh  
· Điện năng tiêu thụ của 3 quạt  bàn: A2=P.t=100.3.2 = 600 Wh  

· Điện năng tiêu thụ của bếp điện: A3= P.t=1000.2 = 2000 Wh 

· Điện năng tiêu thụ của 4 đèn ống: A4= P.t= 40.4.4 = 640Wh
· Điện năng tiêu thụ của 1 tủ lạnh: A5= P.t=600.24 = 14400 Wh Tổng điện năng tiêu thụ trong 1 ngày là: 

· A = A1+A2+A3+ A4+ A5 = 3200+600+2000+640+14400
    = 20840Wh  = 20,84 KWh 

d) Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày là:  
A= 20,84.30 = 625,2 KWh 

c) Số tiền gia đình bạn Việt phải trả trong tháng là: 
T = 625,2.1500 đ = 937800  đồng  
	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5

	Câu 10

(0,5 điểm)
	+ Hiện tượng: Khi ngắt công tắc, đèn vẫn nhấp nháy mờ. 



+ Cách khắc phục: Lắp công tắc vào dây pha



	0,25
0,25


	Ban giám hiệu
	Tổ chuyên môn

Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhóm chuyên môn




